
CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG MÔN ÂM NHẠC 

 NĂM HỌC 2023 - 2024           

  

        1. MÔN ÂM NHẠC LỚP 6  

  

 HỌC KÌ I 

STT Chủ đề/Bài học 
Số 

tiết 

Tiết 

thứ 

Tuần 

dạy  
Thiết bị dạy học 

1 CHỦ ĐỀ 1: TUỔI HỌC TRÒ 4       

2 

- Học hát bài: Con đường học trò 

- Nghe nhạc: Bài hát “Tháng năm học 

trò” 

1 1 1 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

3 

- Thưởng thức âm nhạc: Giới thiệu 

cây đàn piano 

- Ôn bài hát: Con đường học trò 

1 2 2 

Tranh, ảnh đàn piano 

4 

- Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ 

bản của âm thanh có tính nhạc 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 

1 3 3 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

5  -Vận dụng - Sáng tạo 1 4 4 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

6 
CHỦ ĐỀ 2: CUỘC SỐNG TƯƠI 

ĐẸP 
4     

  

7 
- Học hát bài: Đời sống không già vì 

có chúng em 
1 5 5 

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

8 

- Nghe nhạc: Tác phẩm The Blue 

Danube (Sông Đa Nuýp Xanh) 

- Ôn bài hát: Đời sống không già vì có 

chúng em 

1 6 6 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

9 
- Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm nhạc 

bằng hệ thống chữ cái Latin 
1 7 7 

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

10 -Vận dụng - Sáng tạo 1 8 8 Kèn phím 

11 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 1 9 9 Đàn phím điện tử 

12 CHỦ ĐỀ 3: NHỚ ƠN THẦY CÔ 4       

13 
- Học hát bài: Thầy cô là tất cả 

Nghe nhạc: “Nhớ ơn thầy cô” 
1 10 10 

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

14 

- Nhạc lí: Nhịp 4/4 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 

- Ôn bài hát: Thầy cô là tất cả 

1 11 11 

Đàn phím điện tử  

15 

- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu 

hình thức hát bè (bè quãng 3, bè 

đuổi) 

- Ôn Bài đọc nhạc số 2 

1 12 12 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

16 - Vận dụng - Sáng tạo 1 13 13 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

17 CHỦ ĐỀ 4: ƯỚC MƠ HÒA BÌNH 3       



18 
- Học hát bài: Những ước mơ 

- Nghe nhạc 
1 14 14 

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

19 

- Nghe nhạc: Trích đoạn chương IV 

Giao hưởng số 9 của Ludwig van 

Beethoven 

- Ôn bài hát Những ước mơ 

1 15 15 
Đài đĩa 

  

20 
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ 

Văn Ký và tác phẩm Bài ca hi vọng 
1 16 16 

Đài đĩa 

21  KIỂM TRA HỌC KÌ I 2 17 17 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

22 Vận dụng - Sáng tạo 1 18 18 Đàn phím điện tử, đài đĩa 

HỌC KÌ II 

Stt Chủ đề/Bài học 
Số 

tiết 

Tiết 

thứ 

Tuần 

dạy  
Thiết bị dạy học 

22 
CHỦ ĐỀ 5: GIAI ĐIỆU QUÊ 

HƯƠNG 
4     

  

23 

- Học hát bài: Mưa rơi (trích) 

Nghe nhạc: Hoà tấu nhạc cụ dân tộc 

bài “Mừng hội hoa bông” 

1 19 19 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

24 
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 

- Ôn bài hát: Mưa rơi 
1 20 20 

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

25 

- Thường thức: Tìm hiểu sáo trúc, 

khèn 

- Ôn Bài đọc nhạc số 3 

1 21 21 Tranh, ảnh sáo khèn 

  

26 - Vận dụng - Sáng tạo 1 22 22 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

27 CHỦ ĐỀ 6: MẸ TRONG TIM EM 3       

28 

- Học hát bài: Chỉ có một trên đời 

TTAN: Giới thiệu nhạc sĩ Johannes 

Brahms và bản Lullaby 

1 23 23 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

29 

- Nhạc lí: Cung và nửa cung 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 

- Ôn bài hát: Chỉ có một trên đời 

1 24 24 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

30 - Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu 1 25 25 Kèn phím 

31  KIỂM TRA GIỮA KÌ 2: 1 26 26 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

32 
CHỦ ĐỀ 7: ÂM NHẠC NƯỚC 

NGOÀI 
4     

  

33 
- Học hát bài: Hãy để mặt trời luôn 

chiếu sáng 
1 27 27 

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

34 

- Nghe nhạc: Bài hát Auld Lang Syne 

- Ôn bài hát: Hãy để mặt trời luôn 

chiếu sáng 

1 28 28 

Đài đĩa  

35 
Dấu hoá, bậc chuyển hoá Đọc nhạc 

 Bài đọc nhạc số 5  
1 29 29 

Đàn phím điện tử, đài  

36 -Vận dụng - Sáng tạo 1 30 30 
Đàn phím điện tử, đài  



37 
CHỦ ĐỀ 8: BÁC HỒ VỚI THIẾU 

NHI 
4     

  

38 

- Học hát bài: Bác Hồ người cho em 

tất cả 

- Nghe nhạc: Bài hát Việt Nam quê 

hương tôi (trích) 

1 31 31 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

39 

- Thường thức âm nhạc: Tìm hiểu bài 

hát Như có bác trong ngày đại thắng 

qua kể chuyện âm nhạc “Âm vang 

một khúc khải hoàn ca” 

- Ôn bài hát: Bác Hồ người cho em tất 

cả 

1 32 32 
Đài đĩa 

 

  
40 ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II  1 33 33 Kèn phím 

41  KIỂM TRA CUỐI KÌ II  1 34 34 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

42  Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn. 1 35 35 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

  

       2. MÔN ÂM NHẠC LỚP 7 

  

HỌC KÌ I 

Stt Chủ đề/Bài học 
Số 

tiết 

Tiết 

thứ 

Tuần 

dạy   
Thiết bị dạy học 

1 
CHỦ ĐỀ 1: NGÀY KHAI 

TRƯỜNG 4       

2 - Học hát bài: Khai trường. 
1  1  1  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

3 Lí thuyết âm nhạc, tập đọc nhạc số 1 1 2 2 Đàn phím điện tử 

4 

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Trịnh 

Công Sơn và bài hát Tuổi đời mênh 

mông. 

 - Ôn bài hát : Khai trường 

1 

 

  

3 

 

  

3 

 

  

Đài đĩa 

 

  
5 -Vận dụng – Sáng tạo 1 4 4 Đài đĩa 

6 CHỦ ĐỀ 2: MÔI TRƯỜNG XANH  4       

7 

- Học hát bài: Vì cuộc sống tươi đẹp 

- Nghe nhạc: Tác phẩm Tiếng chim 

sơn ca 

1 

 

  

5 

 

  

5 

 

  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

8 
- Nhạc cụ: Sáo Recorder hoặc Kèn 

phím 1  6  6  Đài đĩa  

9 
- TTAN: Nhạc sĩ Hoàng Việt và ca 

khúc Nhạc Rừng 1  7  7  Đài đĩa  

10 

Vận dụng - Sáng tạo 

*Kết hợp kiểm tra giữa kì: GV tổ 

chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các 

nội dung, hoạt động của chủ đề 1 và 2 

phù hợp với năng lực để tham gia 

kiểm tra giữa kì. 1 8 8 

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

11 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 1 9 9   



12 
CHỦ ĐỀ 3: THẦY CÔ VÀ MÁI 

TRƯỜNG  4       

13 - Học hát bài: Nhớ ơn thầy cô 1 10 10 Đàn phím điện tử, đài  

14 

- Lí thuyết âm nhạc: Dấu nhắc lại, dấu 

quay lại, khung thay đổi. 

 Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 1  11  11  

Đàn phím điện tử, đài 

  

15 

 - Thường thức âm nhạc: Giới thiệu 

một số thể loại ca khúc 

- Ôn Bài đọc nhạc số 2 

Ôn bài hát: Nhớ ơn thầy cô 1  12  12  Đài đĩa  
16 - Vận dụng – Sáng tạo 1 13 13 Đài đĩa 

17 
CHỦ ĐỀ 4: GIAI ĐIỆU QUÊ 

HƯƠNG  4       

18 - Học hát bài: Lí kéo chài. 
1  14  14  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

19 - Đọc Nhạc: Bài đọc nhạc số 3 1 15 15 Kèn phím, đài đĩa 

20 

- Thường thức âm nhạc: Dân ca một 

số vùng miền Việt Nam 

- Ôn bài đọc nhạc số 3 – Inh lả ơi. Vận 

dụng - Sáng tạo 

1 

  

16 

  

16 

  

Đài đĩa 

  

21 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
1  17  17  

Đài đĩa, đàn phím điện 

tử 

22 Vận dụng- sáng tạo 1 18 18 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

 HỌC KÌ II 

Stt Chủ đề/Bài học 
Số 

tiết 

Tiết 

thứ 

Tuần 

dạy  
Thiết bị dạy học 

23 
CHỦ ĐỀ 5: NHỊP ĐIỆU MÙA 

XUÂN  4       

24 - Học hát bài: Mùa xuân ơi. 
1  19  19  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

25 

- Nghe nhạc: Bài hát Sông Đakrông 

mùa xuân về. 

 TTAN: Giới thiệu cồng chiêng, đàn 

t’rưng Tây Nguyên 1  20  20  Đài đĩa  

26 

- Lí thuyết âm nhạc: Dấu nối, dấu 

chấm dôi, dấu miễn nhịp. 

Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 1  21  21  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

27 Vận dụng – Sáng tạo 
1 

  

22 

  22  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

28 
CHỦ ĐỀ 6: ÂM NHẠC NƯỚC 

NGOÀI  
3     

  

29 Học hát bài: Santa Luci 1 23 23 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

30 

Lí thuyết âm nhạc:Một số kí hiệu 

thuật ngữ về nhịp độ sắc thái, cường 

độ. 

1 24 24 

Kèn phím, đài đĩa  

31 -  Nhạc cụ: Kèn phím 1 25 25 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 



32 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 1 26 26 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

33 
CHỦ ĐỀ 7: CUỘC SỐNG TƯƠI 

ĐẸP  4        

34 
- Học hát bài: Đời cho em những nốt 

nhạc vui. 1  27  27  Đàn phím điện tử, đài   

35 

TTAN: Nhạc sĩ PyotrIlyich 

Tchaikovsky; “Khúc nhạc Chèo 

thuyền”  1  28  28  Đài đĩa  

36 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5. 1 29 29 Đàn phím điện tử 

37  - Vận dụng – Sáng tạo 1 30 30 Đàn phím điện tử, đài  

38 CHỦ ĐỀ 8: MÙA HÈ QUÊ EM  3       

39 
- Học hát bài: Mưa Hè. 

- Nghe nhạc: Bài hát “Hè Về.” 1  31  31  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

40 
- Nhạc cụ: Sáo Recorder hoặc Kèn 

phím 1  32  32  Kèn phím  

41 
Ôn TẬP, KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 

II 1  33  33  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

42 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 1 34 34 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

  - Vận dụng – Sáng tạo 
1  35  35  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

  

          3. MÔN ÂM NHẠC LỚP 8 
  

HỌC KÌ I 

Stt Chủ đề/Bài học 
Số 

tiết 

Tiết 

thứ 

Tuần 

dạy  
Thiết bị dạy học 

1 
CHỦ ĐỀ 1: CHÀO NĂM HỌC 

MỚI 
4       

2 

- Hát: Bài hát Chào năm học mới 

- Nghe nhạc: Bài hát Bay lên nhé nụ 

cười 1 1 1 

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

3 

Lí thuyết âm nhạc: Gam trưởng, 

giọng trưởng, giọng Đô trưởng 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 1 2 2 Đàn phím điện tử 

4 
 - Ôn bài hát: Chào năm học mới 

- Ôn bài đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1  1 3 3 Đài đĩa 

5 
         Vận dụng - Sáng tạo 

1 4 4 

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

6 CHỦ ĐỀ 2: TÔI YÊU VIỆT NAM  
5     

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

7 - Hát: Bài hát Việt Nam ơi 1 5 5 Đàn phím điện tử 

8 
- Nghe nhạc: Bài hát Ngàn ước mơ Việt 

Nam 1    5  Đài đĩa  



9 

- Thường thức âm nhạc: Dân ca 

Quan họ Bắc Ninh 

- Ôn bài hát: Việt Nam ơi 1  6  6  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

10 Nhạc cụ giai điệu: Kèn phím 1 7 7 Kèn phím 

11         Vận dụng - Sáng tạo 
  8  8  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

12 KIỂM TRA GIỮA KÌ I 1 9 9   

13 CHỦ ĐỀ 3: HÒA CA  
4     

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

14 

Hát: Hai bè trích đoạn bài Ngàn ước 

mơ Việt Nam, liên khúc Tôi yêu Việt 

Nam 

1 

  

10 

  

10 

  

Đàn phím điện tử 

  

15 

- Thường thức âm nhạc: Hợp xướng 

- Ôn hát liên khúc: Tôi yêu Việt 

Nam 

1 

  

11 

  

11 

  

Đài đĩa 

  

16 
- Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 3/8  

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2  3  12  12  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

17 
        Vận dụng - Sáng tạo 

  

1 

  

13 

  

13 

  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

18 
CHỦ ĐỀ 4: BIỂN ĐẢO QUÊ 

HƯƠNG  4 

       

19 
- Hát: Bài hát Nơi ấy Trường Sa 

- Nghe nhạc: Bài hát Nơi đảo xa 
1 

  

14 

  

14 

  Đàn phím điện tử  

20 
 Thường thức âm nhạc. 

1  15  15  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

21 Nhạc cụ giai điệu: Kèn phím 
1 

  

16 

  

16 

  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

  Kiểm tra cuối kì  1 17 17 Kèn phím  

22 Vận dụng - Sáng tạo  1 18 18 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

23 CHỦ ĐỀ 5: CHÀO XUÂN  
 

      

24 Hát: Bài hát Ngày tết quê em 1 19 19 Đàn phím điện tử, đài  

25 
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Trần 

Hoàn và ca khúc Một mùa xuân nho nhỏ 
      

Đàn phím điện tử, đài  

26 

- Thường thức âm nhạc: Tìm hiểu 

sáo trúc, khèn. 

 Bài đọc nhạc số 3 

1 

  

20 

  

20 

  Đài đĩa  

27 
Vận dụng – Sáng tạo 

1  
21 

21  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

28 
CHỦ ĐỀ 6: ÂM NHẠC NƯỚC 

NGOÀI  
 

      

29 

- Học hát bài: Hát lên cho ngày mai 

- Nghe nhạc: Bài hát Trở về 

Surriento  

1 

  22  22  Đàn phím điện tử 



30 - Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn 1 

  

23 23 
Kèn phím  

31 
- Lí thuyết âm nhạc: Gam thứ, giọng thứ, 

giọng La thứ 
1 

  

24 

  

24 

  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

  
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4  

1 

  

25 25 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

32 KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 
1 

26  

26 Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

33 Vận dụng sáng tạo 1 
27  27  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

34 
CHỦ ĐỀ 7: GIAI ĐIỆU QUÊ 

HƯƠNG  
     

  

35 
- Hát: Bài hát Soi bóng bên hồ 

  
1 

28 

  

28 

  Đài đĩa  

36 
- Thường thức âm nhạc: Đàn 

nguyệt và đàn tính 

1 
29 29 

Thiết bị dạy học  

37 
- Lí thuyết âm nhạc: đảo phách 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5 
1 30 30 

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

38          Vận dụng - sáng tạo 1 
31 

  

31 

  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

39 CHỦ ĐỀ 8: MÙA HÈ CỦA EM  3     Đài đĩa 

40 
- Nghe nhạc: Bài hát Xôn xao màu hè 

- Thường thức âm nhạc:  
1 32 

32  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

41 
Nhạc cụ giai điệu: Kèn phím 

  
1 33 33 

Kèn phím  

42   Kiểm tra học kì II 
1 

  

34 

  

34 

  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

43 Vận dụng sáng tạo 
1  35  35  

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

           4. MÔN ÂM NHẠC LỚP 9  
   

HỌC KÌ I 

Stt Chủ đề/Bài học 
Số 

tiết 

Tiết 

thứ 

Tuần 

dạy  
Thiết bị dạy học 

1 Bài học 1 3       

2 
- Học hát bài: Bóng dáng một ngôi 

trường 
1 1 1 

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

3 

- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng 

- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – 

TĐN số 1 

1 2 2 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

4 

- Ôn tập bài hát:Bóng dáng một ngôi 

trường 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 

- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu 

nhi phổ thơ 

1 3 3 

Đài đĩa 

  
5 Bài học 2 3       



6 - Học hát bài Nụ cười 1 4 4 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

7 

- Ôn tập bài hát: Nụ cười 

- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN 

số 2 

1 5 5 

Đàn phím điện tử 

8 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 

- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-

cốp-xki 

1 6 6 
Đài đĩa 

  

9 - Ôn tập 2 7-8 7-8 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

10 Kiểm tra giữa HK I 1 9 9 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

11 Bài học 3 3       

12 - Học hát bài: Nối vòng tay lớn 1 10 10 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

13 

- Giới thiệu về dịch giọng 

- Tập đọc nhạc: Giọng pha trưởng – 

TĐN số 3 

1 11 11 

Đàn phím điện tử  

14 

- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ 

Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu 

con 

1 12 12 

Đài đĩa 

15 Bài học 4 3       

16 
Chủ đề: Dân ca Việt Nam  

1 13 13 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

17 
- Tập đọc nhạc: giọng Rê thứ - TĐN 

số 4 
1 14 14 

Đàn phím điện tử 

 

  
18 Ôn tập HK I 1 15-16 15,16 Đài đĩa 

19 Kiểm tra học kì I 2 17 17 
Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

20 
- ANTT: Một số ca khúc mang  

âm hưởng dân ca Việt  
1 18 18 

Đàn phím điện tử, đài 

đĩa 

 Tự Cường, ngày  05  tháng 9 năm 2023 

 

 


